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BÁO CÁO
Tình hình trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động 
cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong các năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như quy định, quy chế triển khai tăng cường sử dụng văn bản điện tử hoạt động cơ quan nhà nước như: Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 07/10/2014 về Tăng cương ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông; các quy chế như: Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 về Quy định sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông, Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về Quy định quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông, Công văn số 6957/UBND-TTĐT ngày 23/12/2016 về triển khai văn bản điện tử liên thông trong toàn tỉnh, Công văn số 837/UBND-CNXD ngày 24/02/2017 về việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong trao đổi văn bản điện tử, ....
Qua công tác kiểm tra, theo dõi và căn cứ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, ... Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá chung về tình hình thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Những kết quả đã đạt được
1. Về các điều kiện triển khai trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng
a) Hạ tầng kỹ thuật
Thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc. Trung bình 97,7% cán bộ, công chức, trong đó: cấp tỉnh:100%, cấp huyện: 100%, cấp xã: 91,2% cán bộ có nhu cầu cần thiết được trang bị máy tính phục vụ công việc. 
Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được triển khai tại 100% các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp và kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.
(Số liệu thống kê đến 31/5/2018)
b) Hệ thống thư điện tử công vụ
Hệ thống thư điện tử của tỉnh: có khoảng hơn 6.200 hộp thư, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, 100% các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã có hộp thư điện tử để trao đổi thông tin điện tử trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tỷ lệ CBCCVC sử dụng thư điện tử còn rất hạn chế.
c) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Hệ thống Văn phòng điện tử và điều hành được triển khai cho 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập) cùng với 100% cơ quan nhà nước, 100% cán bộ, công chức cấp lãnh đạo, quản lý được cấp chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp đã đảm bảo cho việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, rút ngắn thời gian chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí trong phát hành văn bản giấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công.
 Tuy nhiên, qua thống kê thì tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử còn rất hạn chế, cụ thể:
- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử: khoảng 60%.
- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy:  khoảng 15 %.
* Thống kê tại Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh:
- Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn bản đi thống kê trên hệ thống QLVBĐH tại bộ phận Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản điện tử - ∑VBĐT): 4.740 văn bản.
- Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi tại bộ phận Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản giấy - ∑VBG): 187 văn bản.
- Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử (∑VBĐT)/tổng số văn bản giấy (∑VBG): 25.3 %
d) Trang/cổng thông tin điện tử
	Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 08/08 huyện, thị xã đã có Trang/cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu theo Khoản 2, Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chỉ một số Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 đáp ứng nhu cầu tuyên truyền quản lý điều hành của cơ quan nhà nước; nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. 
	e) Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến:
	Tỉnh đã triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, cơ quan quan ngành dọc có liên quan để cung cấp 3353 dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://motcua.daknong.gov.vn phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên môi trường mạng. 
	Tuy nhiên, việc triển khai Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến chưa đạt được hiệu quả như mong đợi: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến rất thấp; dịch vụ công trực tuyến triển khai chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 như: thiếu các biểu mẫu kèm theo, ...; bộ thủ tục hành chính của tỉnh chưa đồng bộ, thống nhất như: tại địa chỉ: http://motcua.daknong.gov.vn cung cấp 3353 thủ tục hành chính, tại địa chỉ: http://daknong.gov.vn cung cấp 1.514 thủ tục hành chính, tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn cung cấp 2258 thủ tục hành chính.
	Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa tích hợp được với một số cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh như: cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức của tỉnh; cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh; ...
f) Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm triển khai. Một số Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện đã quan tâm, triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và từng bước trang bị các thiết bị, phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, an ninh thông tin như trang bị phần mềm diệt virut cho máy tính, các thiết bị tường lửa (Firewall), hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị bảo mật và chặn lọc thư rác chuyên dụng.
Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện, triển khai còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế, như kinh phí đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin còn thấp so với nhu cầu, các hệ thống an toàn, an ninh thông tin chủ yếu được cài đặt riêng lẻ, chưa được triển khai đồng bộ, khả năng phòng, chống vi rút, bảo mật chưa cao. 
g) Công tác tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về CNTT
Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, công chức tại các cơ quan nhà nước của tỉnh được tiến hành thường xuyên, liên tục mang lại hiệu ứng tốt cho các đơn vị, cán bộ, công chức trong việc ứng dụng CNTT. Theo thống kê, 100% CBCCVC được tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 100% CBCCVC có trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính được tập huấn sử dụng hệ thồn một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, 100% công chức chuyên trách CNTT tại các đơn vị được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành CNTT như quản trị mạng, an toàn, an ninh thông tin mạng và trang thông tin điện tử.
Tuy nhiên, số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan nhà nước còn thiếu, đặc biệt là tại cấp huyện và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.  
2. Hiện trạng trao đổi văn bản điện tử, hồ sơ điện tử qua môi trường mạng
	Trên cơ sở triển khai các hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến như nêu trên, các Sở, Ban, Ngành, địa phương đã tích cực, chủ động tăng cường sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trong công việc. Tuy nhiên, tỷ lệ các văn bản, hồ sơ điện tử được trao đổi còn hạn chế. Cụ thể:
- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử: khoảng 60%;
- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy:  khoảng 15 %;
- Tỷ lệ hồ sơ điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, chủ yếu trích yếu của thủ tục hành chính lên phần mềm và chuyển hồ sơ giấy để giải quyết thủ tục hành chính.
	Các loại văn bản thường được trao đổi qua môi trường  mạng là: giấy mời họp, tài liệu họp, thông báo, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về tình hình công tác của đơn vị, lịch công tác, phiếu điều tra, khảo sát, dự thảo văn bản, thông tin chỉ đạo, điều hành, …
	Mặc dù, đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng so với các yêu cầu đặt ra, các cơ quan nhà nước của tỉnh vẫn chưa sử dụng tốt, triệt để các Phần mềm để thực hiện trao đổi văn bản trên môi trường mạng theo quy định. 
	2. Tồn tại, hạn chế
	- Hạ tầng kỹ thuật CNTT (mạng, máy tính, đường truyền, ...) vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc triển khai các hệ thống thông tin, nhất là tại UBND cấp xã.
	- Lãnh đạo một số Sở, Ngành, địa phương chưa thực sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt sử dụng Thư điện tử công vụ, Hệ thống quản lý vă bản và điều hành, Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ... trong công việc.
	- Một số Lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm và ứng dụng chữ ký số trong văn bản, hồ sơ điện tử.
	- Một số cán bộ, công chức chưa có thói quen sử dụng thư điện tử, trao đổi văn bản điện tử trong công việc.
	- Một số cơ quan nhà nước chưa ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử.
	III.  Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
	Nhằm tăng cường trao đổi văn bản, hồ sở điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh cũng như giữa các cơ quan nhà nước với người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong 06 tháng cuối năm và các năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng và hình thành Chính quyền điện tử của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chỉnh của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất UBND tỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
	1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra việc sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử qua các hệ thống, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Đặc biệt, phối hợp với Sở Nội vụ và Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin;
- Tăng cường công tác kiểm tra việc cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và quy chế cung cấp thông tin của tỉnh;
- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, người dân, doanh nghiệp về hiệu quả của sử dụng văn bản, hồ sơ điện tử trong giải quyết công việc cũng như giải quyết thủ tục hành chính.
- Định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử; 
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp rà soát lại danh mục thủ tục hành chính, thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn, tích hợp với CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cung cấp đầy đủ thông tin, biểu mẫu, ... trên hệ thống để thuận tiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, sử dụng;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp thực hiện việc rà soát và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt ưu tiên đối với thủ tục hành chính nộp hồ sơ điện tử trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4).
- Tham mưu UBND tỉnh quy chế quản lý, sử dụng hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Rà soát và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP và  Quy chế cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Tính minh bạch đầy đủ, kịp thời.
- Khi triển khai thực hiện tích hợp một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến với ứng dụng Zalo, tập trung quản lý được thông tin người dùng, đảm bảo không để đối tướng xâu lợi dụng thông tin người dùng trên hệ thống zalo để thực hiện những hành vi trái quy định của pháp luật như: tổ chức gửi, tuyên truyền thông tin không tốt qua zalo, ...  
3. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp
- Tăng cương và đẩy mạnh việc ứng dụng Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến, Trang thông tin điện tử để gửi nhận văn bản, hồ sơ điện tử trong công việc cũng như tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc rà soát lại danh mục thủ tục hành chính và cập nhập đầy đủ thông tin, biểu mẫu đối với từng thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử trong công việc cũng như trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị./. 
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